
Phụ lục 01: DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA HÀNH CHÍNH VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:……../QĐ-SNN ngày….. tháng 01 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT Đối tượng
thanh tra Nội dung, phạm vi thanh tra Thời kỳ

thanh tra
Thời gian tiến

hành
Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

1 Chi cục Thủy
Lợi

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội được giao;
- Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị
(nếu có);
- Tình hình thực hiện thu chi tài chính từ nguồn ngân sách cấp; các chương trình, dự
án và các nguồn vốn khác (nếu có);
- Việc thực hiện các nội dung xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán giải quyết đơn
thư,... đối với đơn vị, đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...trong
niên độ thanh tra (nếu có);
- Các nội dung liên quan khác.

Giai đoạn
2020 -2022 Quý I/2023

Thanh tra
Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Phòng Quản
lý xây dựng
công trình
Sơ ̉va ̀các
đơn vi ̣có
liên quan
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2 Chi cục Kiểm
Lâm

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội được giao;
- Tình hình thực hiện thu chi tài chính từ nguồn ngân sách cấp; các chương trình, dự
án, nguồn dịch vụ môi trường rừng và các nguồn vốn khác (nếu có);
 - Tình hình xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng,...
- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
- Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng;
- Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về phòng, chống tham nhũng;
- Việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước;
- Việc công khai, minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án
đầu tư xây dựng;
- Việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức,
đơn vị, cá nhân;
- Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ;
- Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;
- Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
- Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức;
- Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng;
- Việc thực hiện cải cách hành chính;
- Việc thực hiện các nội dung xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán giải quyết đơn
thư,... đối với đơn vị, đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...trong
niên độ thanh tra (nếu có);
- Các nội dung liên quan khác.

Giai đoạn
2020 -2022 Quý III/2023

Thanh tra
Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Phòng Kế
hoạch - Tài
chính Sơ ̉và

các đơn vi ̣có
liên quan

Lồng ghép
Cuộc thanh
tra phòng

chống
tham

nhũng năm
2022; Thời
kỳ thanh

tra: từ ngày
01/01/2022
đến ngày

31/12/2022
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3
Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ
thực vật

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội được giao;
- Tình hình thực hiện thu chi tài chính từ nguồn ngân sách cấp; các chương trình, dự
án và các nguồn vốn khác (nếu có).
- Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị
(nếu có);
'- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
- Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng;
- Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về phòng, chống tham nhũng;
- Việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước;
- Việc công khai, minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án
đầu tư xây dựng;
- Việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức,
đơn vị, cá nhân;
- Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ;
- Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;
- Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
- Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức;
- Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng;
- Việc thực hiện cải cách hành chính;
- Việc thực hiện các nội dung xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán giải quyết đơn
thư,... đối với đơn vị, đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...trong
niên độ thanh tra (nếu có);
- Các nội dung liên quan khác.

Giai đoạn
2020 -2022 Quý IV/2023

Phòng Kế
hoạch - Tài
chính Sơ ̉và

các đơn vi ̣có
liên quan

Lồng ghép
Cuộc thanh
tra phòng

chống
tham

nhũng năm
2022; Thời
kỳ thanh

tra: từ ngày
01/01/2022
đến ngày

31/12/2022

Ghi chú: Thời gian thanh tra nếu có thay đổi, Thanh tra Sở báo đơn vị biết.
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PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:……..../QĐ-SNN  ngày….. tháng 01 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT Đối tượng thanh tra, kiểm tra
Mã số
Doanh
nghiệp

Nội dung  thanh tra,
kiểm tra

Phạm vi, thời
kỳ thanh tra,
kiểm tra

Thời hạn
thanh tra,
kiểm tra

Phương
thức tiến
hành

Đơn vị
chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

A LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ
BVTV

I THÀNH PHỐ KON TUM

1
Các cơ sơ ̉hoạt động sản xuất, kinh
doanh  phân bón, thuốc bảo vê ̣thực
vật, giống cây trồng.

Thanh tra việc chấp hành
các quy định pháp luật
về sản xuất, kinh doanh
phân bón, thuốc Bảo vệ
thực vật, giống cây trồng
nông nghiệp; kiểm tra
buôn lậu, gian lận
thương mại, hàng giả;
Kiểm tra nhãn hàng hóa

Địa bàn
Thành phố
Kon Tum

30
ngày/Quý

I
Thanh tra

Thanh
tra Sở
Nông
nghiệp

và
PTNT

Chi cục Trồng
trọt và BVTV,
Phòng Kinh tế
TP Kon Tum,

Chính quyền sở
tại

2
Các cơ sơ ̉hoạt động sản xuất, kinh
doanh  phân bón, thuốc bảo vê ̣thực
vật, giống cây trồng.

Thanh tra việc chấp hành
các quy định pháp luật
về sản xuất, kinh doanh
phân bón, thuốc Bảo vệ
thực vật, giống cây trồng
nông nghiệp; kiểm tra
buôn lậu, gian lận
thương mại, hàng giả;
Kiểm tra nhãn hàng hóa

Địa bàn
Thành phố
Kon Tum

30
ngày/Quý

III
Thanh tra

Thanh
tra Sở
Nông
nghiệp

và
PTNT

Chi cục Trồng
trọt và BVTV,
Phòng Kinh tế
TP Kon Tum,

Chính quyền sở
tại
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II

HUYỆN ĐĂK HÀ, ĐĂK TÔ, SA
THẦY, KON RẪY, KON
PLÔNG, NGỌC HỒI, ĐĂK
GLEI, TU MƠ RÔNG VÀ IA
H'DRAI

1
Các cơ sơ ̉hoạt động sản xuất, kinh
doanh phân bón, thuốc bảo vê ̣thực
vật, giống cây trồng.

Thanh tra việc chấp hành
các quy định pháp luật
về sản xuất, kinh doanh
phân bón, thuốc Bảo vệ
thực vật, giống cây trồng
nông nghiệp; kiểm tra
buôn lậu, gian lận
thương mại, hàng giả;
Kiểm tra nhãn hàng hóa

Địa bàn
huyện Đăk

Hà, Ngọc Hồi
và Đăk Glei

30
ngày/Quý

II
Thanh tra

Thanh
tra Sở
Nông
nghiệp

và
PTNT

 Chi cục Trồng
trọt và BVTV,

Phòng NN
&PTNT các

huyện, Chính
quyền sở tại

2
Các cơ sơ ̉hoạt động sản xuất, kinh
doanh phân bón, thuốc bảo vê ̣thực
vật, giống cây trồng.

Thanh tra việc chấp hành
các quy định pháp luật
về sản xuất, kinh doanh
phân bón, thuốc Bảo vệ
thực vật, giống cây trồng
nông nghiệp; kiểm tra
buôn lậu, gian lận
thương mại, hàng giả;
Kiểm tra nhãn hàng hóa

Địa bàn
huyện Đăk

Tô, Sa Thầy,
Kon Rẫy,

Kon Plông,
Tu Mơ Rông
và Ia H'Drai

30
ngày/Quý

IV
Thanh tra

Thanh
tra Sở
Nông
nghiệp

và
PTNT

 Chi cục Trồng
trọt và BVTV,

Phòng NN
&PTNT các

huyện, Chính
quyền sở tại

B LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN
NUÔI VÀ THUỐC THÚ Y
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1 Cơ sở kinh doanh thức ăn chăn
nuôi, thuốc thú y

Thanh tra việc chấp hành
các qui định pháp luật về

hoạt động kinh doanh
thức ăn chăn nuôi, thuốc
thú y…; kiểm tra buôn

lậu, gian lận thương mại,
hàng giả; Kiểm tra nhãn

hàng hóa

Hộ kinh
doanh các

huyện, thành
phố

30
ngày/Quý

II
Thanh tra

Thanh
tra Sở
Nông
nghiệp

và
PTNT

Chi cục Chăn
nuôi và Thú y,
Phòng Kinh tế

TP, Phòng Nông
nghiệp và PTNT

huyện, Chính
quyền sở tại

C LĨNH VỰC THỦY LỢI

1 UBND huyện Kon Plông
Thanh tra việc thực hiện
các quy định của pháp

luật về công tác quản lý,
khai thác các công trình

thủy lợi.

Các công
trình thủy lợi

do UBND
huyện quản

lý, năm 2020-
2022

30
ngày/Quý

I

Thanh tra

Sở
Nông
nghiệp

và
PTNT

Sở Xây dựng, Sở
LĐ,TB-XH là
thành viên, các
đơn vị liên quan

Theo VB
số 806/TTr-
NV2, ngày
01/12/2022
của Chánh
Thanh tra

tỉnh2 UBND huyện Sa Thầy
30

ngày/Quý
III

Sở Tài
chính
chủ trì

Sở Nông nghiệp
và PTNT, Sở

GTVT là thành
viên

Ghi chú: Thời gian thanh tra, kiểm tra có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.
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PHỤ LỤC 03: DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:…….../QĐ-SNN  ngày….. tháng 01 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT Đối tượng thanh tra, kiểm tra
Mã số
Doanh
nghiệp

Nội dung  thanh tra,
kiểm tra

Phạm vi, thời
kỳ thanh tra,
kiểm tra

Thời hạn
thanh tra,
kiểm tra

Phương
thức tiến
hành

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

A CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BVTV THỰC HIỆN

21 DOANH
NGHIỆP

Kiểm tra việc chấp
hành các quy định của
pháp luật về hoạt động

sản xuất kinh doanh
phân bón, thuốc bảo

vệ thực vật, hạt giống

Toàn tỉnh
Kon Tum, tại

thời điểm

30
ngày/Quý

II
Kiểm tra

Chi
cục

Trồng
trọt và
Bảo vệ

thực
vật

Phòng Kinh tế
TP, Phòng

Nông nghiệp và
PTNT các

huyện

A1 LĨNH VỰC PHÂN BÓN,
THUỐC BVTV, HẠT GIỐNG

A1.
1 THÀNH PHỐ KON TUM 14 DOANH

NGHIỆP

1
Công ty TNHH MTV Hoàng Phú
Kon Tum. Địa chỉ: Số 58 Lê Quý

Đôn, Thành phố KonTum
6101244589

2

Công ty TNHH Vật Tư Nông
nghiệp Diệu Trang. Địa chỉ: 581

đường Phan Đình Phùng, thành phố
Kon Tum

6101180078

3

Công ty TNHH Thương Mại dịch
vụ Anh Thi. Địa chỉ số 215 đường

Trần Nhân Tông, Thành phố
KonTum

6100600890
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4
Công ty TNHH MTV Phúc Lợi - Tổ
2, Phường Ngô Mây, Tỉnh lộ 675,
Thành phố Kon Tum

6100300544

5

Công ty TNHH hữu cơ sinh học An
Thái, địa chỉ: Số nhà 03, Đường
Ngô Tiến Dũng, Phường Thắng Lợi,
Thành phố Kon Tum, Kon Tum

6101193447

6

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật
nông nghiệp xanh Kon Tum, địa
chỉ:  513 Đường Hùng Vương,
Phường Quang Trung,Thành phố
Kon Tum,Kon Tum

6101210445

7

CÔNG TY TNHH MTV ỨNG
DỤNG CÔNG NGHỆ CAO SVD,
địa chỉ: 10/8 Huỳnh Thúc Kháng,
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

6100536525

8

CÔNG TY TNHH MTV HOÀI
PHƯƠNG KON TUM, địa chỉ: Tổ
3, Phường Trần Hưng Đạo, Thành
phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

6100168494

Chi cục
Trồng trọt
và BVTV
chủ trì; Sở

Công
thương

phối hợp
theo QĐ số
722/QĐ-
UBND

tỉnh, ngày
29/11/2022

9

Công Ty Cổ Phần Thương Mại
Tổng Hợp Kon Tum, địa chỉ: 348
Đường Trần Hưng Đạo, Phường
Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum,
Kon Tum

6100102454
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10

Công ty TNHH MTV giống nông,
lâm nghiệp An Phát, Địa chỉ: Số nhà
403/7, Đường Bà Triệu, Tổ 12,
Phường Quyết Thắng, Thành phố
Kon Tum

6100585949

11
Công ty TNHH Agri Sep, Địa chỉ:
560 Trần Phú, phường Quyết
Thắng, thành phố Kon Tum

6101257002

12
Công ty TNHH ứng dụng công nghệ
mới BIO KT. Địa chỉ: Thôn 9, Xã
Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

6101285049

13
Công ty TNHH Bích Diên. Địa chỉ:
266 Đào Duy Từ, Phường Thắng
Lợi, thành phố Kon Tum

6101264419

14
Công ty TNHH giải pháp xanh Kon
Tum. Địa chỉ: 01 Lê Lai, Phường
Trường Chinh, thành phố Kon Tum

6101243232

A1.
2 HUYỆN ĐĂK HÀ 05 DOANH

NGHIỆP

1

Công ty TNHH MTV Mạnh Sáng,
địa chỉ: 414 Hùng Vương, TT. Đắk
Hà, Đăk Hà, Kon Tum 6100919750
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2
Công ty TNHH MTV Hải Lĩnh, địa
chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Tổ 4B,
Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà,
Tỉnh Kon Tum,

6100586565

3
Công ty TNHH MTV An Thái. Địa
chỉ: Thôn 4, xã Hà Mòn, huyện Đăk
Hà, Tỉnh KonTum

6100238198

4
Công ty TNHH MTV Hoàng Minh
Long. Địa chỉ: Thôn 6, xã Đak La,
huyện Đăk Hà, Tỉnh KonTum

6101263895

5

Công ty TNHH MTV Duy Phương
Đăk Hà. Địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị
trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, Tỉnh
KonTum

6101222916

A1.
3 HUYỆN ĐĂK TÔ 01 DOANH

NGHIỆP

1

Công ty TNHH Sơn Lâm. Địa chỉ:
Khối phố 1, Thị Trấn Đắk Tô,
Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum 6100386527

A1.
4 HUYỆN ĐĂK GLEI 01 DOANH

NGHIỆP
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1

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG
NGHIỆP - DỊCH VỤ THƯƠNG

MẠI ĐĂK GLEI, địa chỉ: 360 Hùng
Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện

Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

6101263937

A2 LĨNH VỰC
NÔNG SẢN THỰC PHẨM

1
Các cơ sở sản xuất nông sản thực
phẩm

Kiểm tra việc chấp
hành các quy định

của pháp luật đối với
các cơ sở sản xuất

thực phẩm nông sản

Địa bàn
Thành phố

Kon Tum và
huyện Kon

Plong

30
ngày/Qú

y I, II

Kiểm
tra

Chi
cục

Trồng
trọt và
BVT

V

Phòng
NN&PTNT
huyện Kon

Plông, Phòng
Kinh tế TP,
Chính quyền

sở tại

2 Các cơ sở sản xuất nông sản thực
phẩm

Kiểm tra việc chấp
hành các quy định của
pháp luật đối với các
cơ sở sản xuất thực

phẩm nông sản

Địa bàn các
huyện Đắk

Hà, Đắk Tô,
Ngọc Hồi, Sa

Thầy

30
ngày/Qúy

III, IV
Kiểm tra

 Chi
cục

Trồng
trọt và
BVTV

Phòng
NN&PTNT các
huyện, Chính
quyền sở tại
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B
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT

LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ
THỦY SẢN THỰC HIỆN

12 DOANH
NGHIỆP

I THÀNH PHỐ KON TUM 07 DOANH
NGHIỆP

Cơ sở vật chất, trang
thiết bị; nguồn nhân

lực tham gia sản xuất,
kinh doanh, quản lý

ATTP; việc chấp hành
các quy định về an

toàn thực phẩm.

30
ngày/Quý

IV
Kiểm tra

Chi
cục

Quản
lý chất
lượng
NLS

&Thủy
sản

 Phòng Kinh tế
Tp. Kon Tum;
UBND cấp xã,

phường

Kết hợp
kiểm tra
doanh

nghiệp và
các hộ kinh

doanh

1
Công ty SXTM DV Tây Nguyên
Xanh (Trụ sở 72 Nguyễn Đình
Chiểu- CSSX 408 Duy Tân)

6101264747

2 Cty TNHH  Thanh Hoa Kon Tum
(67 Lê Thị Hồng Gấm, phường Lê
Lợi, thành phố Kon Tum)

6101261263

3
Công ty TNHH Gia Bạch (Thôn
Kon Tu 2, P. Trường Chinh, Tp Kon
Tum)

6101251240

4 Công Ty TNHH BioPhap (140 Thi
Sách, Tp Kon Tum)

6101196649

5
Cty TNHH Moutain Farmers (Thôn
KonKlor2, xã Đăk Rơ Wa, Tp Kon
Tum)

6101243257
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6
Công ty CP thực phẩm sạch HFC
(386 Trần Phú, P. Quang Trung, TP.
Kon Tum)

6101262725

7 Cty TNHH Yến Sào Kon Tum (Tổ
1, P. Ngô Mây, TP Kon Tum)

6101277471

II HUYỆN ĐĂK HÀ 02 DOANH
NGHIỆP

Cơ sở vật chất, trang
thiết bị; nguồn nhân

lực tham gia sản xuất,
kinh doanh, quản lý

ATTP; việc chấp hành
các quy định về an

toàn thực phẩm

30
ngày/Quý

II
Kiểm tra

Chi
cục

Quản
lý chất
lượng
NLS

&Thủy
sản

 Phòng NN&
PTNT huyện;
UBND cấp xã,

thị trấn

Kết hợp
kiểm tra
doanh

nghiệp và
các hộ kinh

doanh

1 Công ty CP Thực phẩm Bazana
(TDP 1- TT Đăk Hà)

6101252211

2
Công ty cổ phần Cà phê Đăk Hà
(TDP 2B, TT. Đăk Hà, H. Đăk Hà)

6101271247

III HUYỆN ĐĂK TÔ 01 DOANH
NGHIỆP

Cơ sở vật chất, trang
thiết bị; nguồn nhân

lực tham gia sản xuất,
kinh doanh, quản lý

ATTP; việc chấp hành
các quy định về an

toàn thực phẩm.

30
ngày/Quý

II
Kiểm tra

Chi
cục

Quản
lý chất
lượng
NLS

&Thủy
sản

 Phòng NN&
PTNT huyện;
UBND cấp xã,

thị trấn

Kết hợp
kiểm tra
doanh

nghiệp và
các hộ kinh

doanh
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1
Cty Cổ phần TMSX và Dịch vụ
Lâm Thịnh (124 Hùng Vương, TT
Đăk Tô, H.Đăk Tô)

6101264955

IV HUYỆN SA THẦY 01 DOANH
NGHIỆP

Cơ sở vật chất, trang
thiết bị; nguồn nhân

lực tham gia sản xuất,
kinh doanh, quản lý

ATTP; việc chấp hành
các quy định về an

toàn thực phẩm.

30
ngày/Quý

II
Kiểm tra

Chi
cục

Quản
lý chất
lượng
NLS

&Thủy
sản

 Phòng NN&
PTNT các

huyện; UBND
cấp xã, phường,

thị trấn

Kết hợp
kiểm tra
doanh

nghiệp và
các hộ kinh

doanh

1
Công ty TNHH LYCO TY
(125 Lê Duẩn - Thị trấn Sa Thầy -
Huyện Sa Thầy)

6101251963

V HUYỆN NGỌC HỒI 01 DOANH
NGHIẸP

Cơ sở vật chất, trang
thiết bị; nguồn nhân

lực tham gia sản xuất,
kinh doanh, quản lý

ATTP; việc chấp hành
các quy định về an

toàn thực phẩm

30
ngày/Quý

II
Kiểm tra

Chi
cục

Quản
lý chất
lượng
NLS

&Thủy
sản

Phòng NN&
PTNT huyện;
UBND cấp xã,

thị trấn

Kết hợp
kiểm tra
doanh

nghiệp và
các hộ kinh

doanh

1
Công ty TNHH cà phê Sâm Ngọc
Nguyên (Số 254, Hùng Vương, TT
Plei Kần, H. Ngọc Hồi).

6101250416
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VI CƠ SỞ HỘ KINH DOANH CÁ
THỂ

1

Cơ sở sản xuất, chế biến nông thủy
sản

Kiểm tra bảo đảm
ATTP mùa Lễ hội
Xuân năm 2023

Các huyện,
thành phố, tại

thời điểm

30
ngày/Quý

I

Kiểm tra

Chi
cục

Quản
lý chất
lượng
NLS&
Thủy
sản

Phòng Kinh tế
thành phố,

Phòng NN&
PTNT các

huyện; UBND
cấp xã, phường,

thị trấn

Kết hợp
kiểm tra
doanh

nghiệp và
các hộ kinh

doanh

2

Kiểm tra về chất
lượng, an toàn thực
phẩm hưởng ứng
“Tháng hành động vì
An toàn thực phẩm
năm 2023”

30
ngày/Quý

II

3 Kiểm tra thẩm định
định kỳ, đê ̉xếp loại

30
ngày/Quý
II+III+IV

4

Kiểm tra về chất
lượng, an toàn thực
phẩm trước tết
Nguyên đán năm 2024

30
ngày/Quý

IV

5 Kiểm tra chuyên
ngành đột xuất

30
ngày/Quý
I, II, III,

IV

C CHI CỤC CHĂN NUÔI
VÀ THÚ Y  THỰC HIỆN
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1

Cơ sở chăn nuôi động vật tập trung;
cơ sở nuôi trồng thủy sản, nuôi
trồng thủy sản lồng bè; hộ kinh
doanh giết mổ, sơ chế động vật

Kiểm tra, thẩm định
việc chấp hành các qui
định pháp luật tại các
cơ sở, hộ kinh doanh
sản xuất nông, lâm,

thủy sản đủ điều kiện
ATTP theo Thông tư

số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày

25/12/2018, của Bộ
Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Hộ chăn nuôi,
Hộ kinh

doanh các
huyện, thành

phố, năm
2023 đến thời

điểm kiểm
tra, thẩm định

Bắt đầu từ
tháng

4/2023
đến hết
tháng

10/2023

Kiểm tra

Chi
cục

Chăn
nuôi

và Thú
y

Phòng Kinh tế
TP, Phòng

Nông nghiệp và
PTNT huyện

Công văn
số

400/SNN-
KH ngày
20/3/2019

của Sở
Nông

nghiệp và
Phát triển
nông thôn

2
Cơ sở sản xuất, kinh doanh con
giống chăn nuôi, giống thủy sản;
tinh giống chăn nuôi

Kiểm tra việc chấp
hành các qui định

pháp luật về sản xuất,
kinh doanh con giống
chăn nuôi, giống thủy

sản; sản xuất, kinh
doanh tinh giống chăn

nuôi

Hộ chăn nuôi,
Hộ kinh

doanh các
huyện, thành
phố; thời kỳ

kiểm tra:
trong năm

2023

30
ngày/Quý

III
Kiểm tra

Chi
cục

Chăn
nuôi

và Thú
y

Phòng Kinh tế
TP, Phòng

Nông nghiệp và
PTNT huyện

Nghị định
số 47/2015

ngày
14/5/2015
của Chính

phủ

D CHI CỤC KIỂM LÂM THỰC
HIỆN
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1
Các cơ sở hộ sản xuất, kinh doanh;
nuôi, gây nuôi buôn bán động vật

hoang dã

 Kiểm tra, kiểm soát
các cơ sở nuôi, gây

nuôi, kinh doanh buôn
bán động vật hoang
dã; các chợ, tụ điểm,

các nhà hàng, quán ăn
có kinh doanh, mua

bán động vật hoang dã
và các loại sản phẩm
có nguồn gốc từ các
loại động vật hoang

dã.....

Các huyện,
thành phố,

năm 2023 đến
thời điểm

30
ngày/Quý

II
Kiểm tra

Chi
cục

Kiểm
lâm

Các đơn vị có
liên quan

2

Các cơ sở kinh doanh, cơ sở vật
chất, trang thiết bị của cơ sở sản
xuất, kinh doanh giống cây trồng

lâm nghiệp

Kiểm tra tại hiện
trường các cơ sở sản

xuất, kinh doanh giống
cây trồng lâm nghiệp
chính; Kiểm tra điều

kiện kinh doanh, cơ sở
vật chất, trang thiết bị

của cơ sở sản xuất,
kinh doanh; Kiểm tra
nguồn nhân lực tham

gia sản xuất, kinh
doanh và quản lý chất

lượng

Các huyện,
thành phố,

năm 2023 đến
thời điểm

30
ngày/Quý

III
Kiểm tra

Chi
cục

Kiểm
lâm

Các đơn vị có
liên quan

TỔNG SỐ

33 DOANH
NGHIỆP
VÀ CÁC

CƠ SỞ SX,
KD
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